
PHỤ LỤC 03 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2023/TT-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

MẪU BÁO CÁO 

Kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dược liệu, vị thuốc cổ truyền 

TÊN ĐƠN VỊ​
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​

--------------- 

Số: ……​
Điện thoại/Fax: 

……………, ngày….. tháng........ năm 20....  

  

BÁO CÁO 

Kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dược liệu, vị thuốc cổ truyền 

(Năm ….....) 

Kính gửi: ………………………………….. 

Thực hiện quy định tại Thông tư số:     /2023/TT-BYT ngày    /     /2023, [Tên Đơn vị] báo cáo kết quả trúng thầu mua dược liệu, vị 
thuốc cổ truyền phục vụ nhu cầu phòng bệnh, khám và chữa bệnh năm .... như sau: 

1. Đối với gói vị thuốc cổ truyền (không bao gồm vị thuốc cổ truyền có dạng bào chế cao, cốm, bột, dịch chiết, tinh dầu, nhựa, 
gôm, thạch đã được tiêu chuẩn hóa) 



STT 
Tên vị 

thuốc cổ 
truyền 

Bộ 
phận 
dùng 

Tên 
Khoa 
học 

Nguồn 
gốc 

Phương 
pháp 

chế biến 

Số 
ĐKLH/ 

Giấy 
phép 
NK 

Tên 
cơ 
sở 

sản 
xuất 

Nước 
sản 
xuất 

Quy 
cách 
đóng 
gói 

Đơn 
vị 

tính 
(kg) 

Số 
lượng 

Đơn 
giá 

(VND) 

Thành 
tiền 

(VND) 

Nhà 
thầu 
trúng 
thầu 

Nhóm 
TCKT 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Hiệu 
lực của 

hợp 
đồng 

1                                   

2                                   

3                                   

...                                   

2. Gói thầu vị thuốc cổ truyền có dạng bào chế cao, cốm, bột, dịch chiết, tinh dầu, nhựa, gôm, thạch đã được tiêu chuẩn hóa 

STT Tên sản 
phẩm 

Nồng 
độ, 

hàm 
lượng 

Dạng 
bào chế 

Số 
ĐKLH/ 

Giấy 
phép NK 

Tên 
cơ sở 
sản 
xuất 

Nước 
sản 
xuất 

Quy 
cách 
đóng 
gói 

Đơn 
vị 

tính 

Số 
lượng 

Đơn giá 
(VND) 

Thành 
tiền 

(VND) 

Nhà 
thầu 
trúng 
thầu 

Nhóm 
TCKT 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Hiệu lực 
của hợp 

đồng 

1                               

2                               

3                               

...                               

3. Đối với gói thầu dược liệu (không bao gồm dược liệu có dạng bào chế cao, cốm, bột, dịch chiết, tinh dầu, nhựa, gôm, thạch 
đã được tiêu chuẩn hóa) 

STT 
Tên 
dược 
liệu 

Bộ 
phận 
dùng 

Tên 
Khoa 
học 

Nguồn 
gốc 

Dạng 
sơ 

chế 

Tiêu 
chuẩn 
chất 

Tên cơ 
sở sản 
xuất 

Nước 
sản 
xuất 

Quy 
cách 

Đơn 
vị 

Số 
lượng 

Đơn 
giá 

(VND) 

Thành 
tiền 

(VND) 

Nhà 
thầu 

Nhóm 
TCKT 

Thời 
gian 

Hiệu 
lực 
của 



lượng/Số 
công bố 
TCCL 

đóng 
gói 

tính 
(kg) 

trúng 
thầu 

thực 
hiện 

hợp 
đồng 

1                                   

2                                   

3                                   

...                                   

4. Đối với gói thầu dược liệu có dạng bào chế cao, cốm, bột, dịch chiết, tinh dầu, nhựa, gôm, thạch đã được tiêu chuẩn hóa 

STT Tên sản 
phẩm 

Nồng 
độ, 

hàm 
lượng 

Dạng 
bào chế 

Số 
ĐKLH/ 

Giấy 
phép NK 

Tên 
cơ sở 
sản 
xuất 

Nước 
sản 
xuất 

Quy 
cách 
đóng 
gói 

Đơn 
vị 

tính 

Số 
lượng 

Đơn giá 
(VND) 

Thành 
tiền 

(VND) 

Nhà 
thầu 
trúng 
thầu 

Nhóm 
TCKT 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Hiệu lực 
của hợp 

đồng 

1                               

2                               

3                               

...                               

Ghi chú: ....(Tên đơn vị)... gửi kèm theo Báo cáo này Quyết định lựa chọn nhà thầu và Danh mục dược liệu, vị thuốc trúng thầu. 

  

​
Nơi nhận:​
- Như trên;​
- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC​
(ký tên, đóng dấu) 



 


